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TÓM TẮT
Trong lịch sử tồn tại của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền của Tổng thống Dương Văn
Minh được thành lập ngày 28-4-1975 là chính quyền có thời gian tồn tại ngắn nhất. Đây là một nội
các chính phủmà tập hợp trong đó nhiều nhân vật tiến bộ, đại diện cho xu hướngmuốn chấmdứt
chiến tranh, thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Họ đã tập hợp nhau lại xung quanh tướng Dương
Văn Minh, lập nên một chính phủmới vào những thời khắc cuối cùng của cuộc chiến. Dù chỉ nắm
quyền trong thời gian rất ngắn nhưng chính quyền này đã có những đóng góp quan trọng vào
việc kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. Sự nắm quyền của chính quyền Dương VănMinh vào thời
khắc cuối cùng của chiến tranh có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đó là thành quả của cả một quá
trình vận động và chuẩn bị của các lực lượng yêu nước Việt Nam nhằm kết thúc cuộc chiến một
cách nhân văn, ít gây tổn thất, thành phố Sài Gòn được giải phóng gần như nguyên vẹn. Những
đóng góp của họ đối lịch sử dân tộc rất cần được ghi nhận, giúp làm giảm bớt những đau thương
mất mát do chiến tranh gây ra. Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung làm rõ vai trò của chính
quyền Dương Văn Minh đối với việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết
sẽ góp thêmmột góc nhìn về nghệ thuật kết thúc chiến tranh của dân tộc Việt Nam.
Từ khoá: Chiến tranh Việt Nam, kết thúc chiến tranh, chính quyền Dương Văn Minh

ĐẶT VẤNĐỀ
Vào những ngày cuối tháng 4/1975, sự sụp đổ của
chế độ Sài Gòn là điều không thể tránh khỏi. Tuy
nhiên, việc kết thúc chiến tranh như thế nào để bớt
phải đổmáu, hạn chế sự đổ nát nhưng đồng thời ngăn
chặn được những hành động phá hoại, gieo rắc tâm
lý hoang mang trong dân chúng, thu hồi đô thành Sài
Gòn trong nguyên vẹn là những vấn đề hết sức quan
trọng cần phải tính đến. Tình thế trên đặt ra yêu cầu
cụ thể là phải gạt bỏ những phần tử “hiếu chiến” đang
ngoan cố hô hào “tử thủ” trong chính quyền Sài Gòna,
lập ra một chính phủ chấp nhận ngưng chiến, thực
hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Định hướng này được
đông đảo các tầng lớp nhân dân tiến bộ ở miền Nam
ủng hộ. Họ là những nhân sĩ, trí thức, học sinh - sinh
viên, dân biểu đối lập (với chính quyền Sài Gòn...) và
một bộ phận sĩ quan, binh lính trong quân đội Sài
Gòn. Những con người này có thể khác nhau về xu
hướng, động cơ chính trị nhưng ở họ lại có chung
một ý nguyện hòa bình, mong muốn kết thúc chiến

aMinh chứng tiêu biểu cho điều đó là phát biểu của Trần Văn
Hương, người được Nguyễn Văn Thiệu chỉ định thay mình làm Tổng
thống Việt Nam Cộng Hòa. Sau lễ nhận chức (ngày 21-4-1975), Trần
Văn Hương đã tuyên bố: “Không có cách gì hơn là chúng ta cứ việc
chiến đấu đến cùng ... Chừng đó, dầu Sài Gòn này sẽ biến thành một
biểnmáu ... chúng ta sẽ cùng nướcViệt Namnày (tức chế độ Sài Gòn)
mà chết, chớ không thể đầu hàng được”.

tranh, đòiMỹ phải chấm dứt can thiệp vào miền Nam
Việt Nam. Trong thời khắc bước ngoặt này, một nhân
vật được các lực lượng chính trị tiến bộ ở miền Nam
nhắm đến để đứng ra thành lập một nội các hòa bình,
tiến hành thương lượng với Chính phủ Cách mạng
Lâm thời nhằm chấmdứt chiến tranh là tướngDương
Văn Minh.

NỘI DUNG

Sự thành lập Nội các Dương VănMinh

Trong giới chính trị đối lập ở Sài Gòn thời đệ nhị
Cộng hòa (1967-1975), nhóm chính trị tập hợp xung
quanh Đại tướng Dương Văn Minh là nhóm có sức
ảnh hưởng và uy tín cao hơn cả. Tháng 9/1972, Ban
An ninh T4 (Thành phố Sài Gòn - Gia Định) thành
lập Cụm điệp báo mới, bí số là A10, với nhiệm vụ
xây dựng lực lượng điệp báo bí mật trong một số
đối tượng, trong đó có lực lượng thứ ba, đặc biệt là
“nhóm Dương Văn Minh”. Đầu năm 1975, các cơ sở
cách mạng hoạt động trong nội thànhb đã tìm cách
thâm nhập vào lực lượng thứ ba và “nhóm Dương

bTrong đó có họa sĩ Ớt (tứcHuỳnh BáThành), người luôn theo sát
và thâm nhập được vào nhóm của Dương Văn Minh. Ông đã tham
gia viết và in tuyên cáo cổ động cho nhóm của Dương Văn Minh, đã
kích các chính quyền “hiếu chiến” của Việt Nam Cộng hòa.

Trích dẫn bài báo này: Minh N T. Vai trò của chính quyền Dương Văn Minh đối với việc kết thúc 
chiến tranh ở Việt Nam.  Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.; 4(4):783-790.
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Văn Minh”c nhằm tranh thủ, vận động lực lượng
này nhằm chia rẻ, cô lập chính quyền Nguyễn Văn
Thiệu. Vào đầu tháng 4/1975, một số thành viên trong
nhóm ủng hộ Đại tướng Dương Văn Minhd đã công
khai vận động cho một giải pháp chính trị nhằm đưa
Đại tướng Dương Văn Minh lên thay Nguyễn Văn
Thiệu nhằm tiến tới “nói chuyện” với Mặt trận Giải
phóng. Họ đã tổ chức họp báo với sự có mặt các
nhà báo nước ngoài, thông báo quyết định “thay thế
tổng thốngNguyễnVănThiệu…thành lập nội các hòa
bình, thương lượng với Chính phủ Cách mạng Lâm
thời để chấm dứt chiến tranh”. Lập trường ủng hộ hòa
bình và hòa giải dân tộc của nhóm này quy tụ được
hầu hết các lực lượng chính trị đối lập với chính quyền
Thiệu, được nhiều “phe phái” trong cuộc chiến chấp
nhận. Vốn có săñ tâm tư và nguyện vọng trên, tướng
Dương Văn Minh chấp nhận ý kiến trên [ 1, tr.932].
Sau khi Xuân Lộc thất thủ, ngày 21/4/1975, Tổng
thống Nguyễn Văn Thiệu đã chính thức từ chức. Phó
tổng thống Trần Văn Hương lên thay, chủ trương tiếp
tục chiến đấu, tử thủ đến cùng. Yêu cầu đặt ra là cần
phải đưa tướng Dương Văn Minh và nhóm của ông ta
lên cầm quyền để bàn giao chính quyền cho phía cách
mạng. Trong khoảng thời gian từ 22/4 đến 28/4/1975,
dẫu chính quyền Sài Gòn vẫn doTrầnVănHương làm
Tổng thống, song những vận động chính trị nhằmđưa
tướngDươngVănMinh lên nắmchính quyền vẫn liên
tiếp được diễn rae. Đến tối ngày 26/4/1975, lưỡng
viện SàiGònđã bầuDươngVănMinh làmTổng thống
Việt Nam Cộng hòa. Ngày 27/4/1975, tại Dinh Hoa
Lan, Dương Văn Minh đã cho “triệu tập những người
thân cận, cùng các nhóm Phật giáo, Công giáo từng
tán đồng lập trường hòa bình với ông dự phiên họp để
thành lập chính phủ” [ 2, tr.368-369]. Ngày 28/4, Tổng
thống Trần Văn Hương bị buộc phải từ chức để trao
quyền lại cho tướngDươngVănMinh. Ngày 29/4, nội

cThực ra, nhiều thành viên trong nhóm hoạt động chính trị xung
quanh tướng Minh đã quan hệ với Mặt trận Giải phóng hoặc là cán
bộ của phía cách mạng. Có thể kể đến như thẩm phán Triệu Quốc
Mạnh, bộ trưởngNguyễnVănDiệp, chuẩn tướngNguyễnHữuHạnh,
dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, giáo sư Lý Chánh Trung…

dGồm luật sư Trần Ngọc Liễng, bác sĩ Hồ Văn Minh, trung tướng
Mai Hữu Xuân, giáo sư Tôn Thất Thiện, luật sư Bùi Chánh Thời, các
dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Dương Văn ba, Lý Quí Chung,

eTrong giới lãnh đạo cấp cao của chính quyền Tổng thống Trần
Văn Hương, có Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn chấp nhận
“phương ánDươngVănMinh”; xu hướngnày lôi kéo đượcTổng tham
mưu trưởng Cao Văn Viên, Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, có sự đồng
tình của phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo... Phương án này được
Pháp ủng hộ vì Paris nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này đóng vai trò
làm trung gian đàm phán. Nếu tướng Dương Văn Minh (vốn từng
được Pháp đào tạo) đứng ra nắm chính quyền; lập ra một “chính phủ
liên hiệp ba thành phần” theo tinh thần hiệp định Paris, khi đó Pháp
hy vọng có thể dùng ảnh hưởng củamình để chi phối cục diện ởmiền
Nam Việt Nam. Đối với Mỹ, họ vẫn còn nuôi ảo tưởng sử dụng “giải
pháp thương lượng” để duy trì ảnh hưởng của Mỹ. Vậy nên, lúc này
chính quyền Mỹ chỉ còn hi vọng ở “phương án” Dương Văn Minh.

các chính quyền Dương Văn Minh chính thức làm lễ
ra mắt, gồm có các thành viên [3, tr.342-343]:
Thủ tướng chính phủ kiêm Tổng trưởng Ngoại giao -
Giáo sư Vũ Văn Mẫu
Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng - Giáo
sư Bùi Trường Huân
Phó Thủ tướng đặc trách Xã hội và Cứu trợ - Bác sĩ
Hồ Văn Minh
Quốc vụ khanh kiêm Tổng trưởng Y tế - Bác sĩ Lê
Khắc Quyến
Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa - Giáo sư Phạm
Đình Ái
Quốc vụ khanh - Luật sư Trần Ngọc Liễng
Tổng trưởng Nội vụ - Ông Hồng Sơn Đông
Tổng trưởng Thông tin - Dân biểu Lý Quý Chung
Tổng trưởng Giáo dục - Giáo sư Nguyễn Văn Trường
Tổng trưởng Xã hội và Cứu trợ - Bác sĩ Nguyễn Văn
Mẫn
Tổng trưởng Cựu chiến binh - Dân biểu Nguyễn Văn
Bình
Tổng trưởng Kinh tế - Giáo sư Nguyễn Võ Diêu
Tổng trưởng Tư pháp - Thẩm phán Trần Thúc Linh
Tổng trưởng Canh Nông - Giáo sư Châu Tâm Luân
Tổng trưởng Lao động - Luật sư Trần Văn Tốt
Tổng trưởng Giao thông, Công chánh và Bưu điện -
Kỹ sư Phan Ngọc Thế
Bộ trưởng Ngoại giao - Tiến sĩ Cao Huy Thuần
Bộ trưởng Nội vụ - Dân biểu Đoàn Mại
Bộ trưởng nội Phủ Thủ tướng - Dược sĩ Tống Lịch
Cường
Bộ trưởng Thông tin - Ông Dương Văn Ba
Bộ trưởng Giáo dục đặc trách đại học - Giáo sư
Nguyễn Độ
Thứ trưởng Quốc phòng - Ông Bùi Thế Dung
Đa phần những thành viên trong nội các mới của
chính quyền Dương Văn Minh là những người theo
khuynh hướng “không chống cộng”, ủng hộ hòa bình,
hòa giải. Trong số đó, đáng chú ý nhất là chức vụ Tổng
trưởng Quốc phòng của Giáo sư Bùi Trường Huân.
Ông là một giáo sư trường đại học Huế, đồng thời là
một nhân vật trong Lực lượng hòa giải dân tộc thuộc
ảnh hưởng của khối Phật giáo Ấn Quang chẳng dính
dáng gì đến quân đội. Lý giải về quyết định của mình,
Tổng thống Dương Văn Minh giải thích: “Chính phủ
của mình đâu có mục đích tiếp tục chiến tranh. Một
Bộ trưởng dân sự và là một giáo sư làm Bộ trưởng
quốc phòng thể hiện cụ thể ý muốn hòa bình của anh
em mình” [2, tr.371]. Đối với bản thân tướng Minh
trong thời khắc này, theo nhận xét của cựu dân biểu Lý
Quý Chungf thì: “Ông vẫn từ chối trở thành người kế

fChủ tịch khối Dân biểu đối lập trong Hạ viện chính quyền Sài
Gòn thời Nguyễn Văn Thiệu
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tục tổng thống Nguyễn Văn Thiệu theo hiến pháp của
Đệ nhị Cộng hoà mà ông hoàn toàn phủ nhận giá trị
của nó.... Nhưng bối cảnh lịch sử bấy giờ không cho
ông có một chọn lựa nào khác. Ông Minh và những
người cộng sự gần gũi với ông tự đặt cho mình một
nhiệm vụ lịch sử cần kíp hơn, hệ trọng hơn: Bằngmọi
giá truất quyền tiếp tục chiến tranh đang còn trong
tay của phe Thiệu - để tránh xảy ra trận cuối cùng
đổ máu làm hoang tàn Sài Gòn. Bởi ông Trần Văn
Hương thay Tổng thống Thiệu vẫn tuyên bố “quyết
tiếp tục chiến đấu để giữ đến tấc đất cuối cùng” [ 4,
tr.383]. Thêm vào đó, trong số những phụ tá thân
tín của Tổng thống Dương Văn Minh, nhiều người
đã có liên hệ với Mặt trận Giải phóng hoặc đã là cán
bộ cách mạng như: Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh,
Bộ trưởng Nguyễn Văn Diệp, Thẩm phán Triệu Quốc
Mạnh… Đó là những tiền đề vô cùng thuận lợi để
tướng Minh và nội các của ông thực thi đường lối
ngưng chiến, tiến hành thương lượng, chuyển giao
chính quyền cho phía Mặt trận dân tộc Giải phóng
như lời nhận xét của Dave Richard Palmer – một Đại
tá quân đội Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam:
“Đó là một liên minh đảng phái muốn cứu vãn tình
hình và chống đỡ phần nào sự sụp đổ đã đưa tướng
Dương Văn Minh - từ lâu đã rút khỏi chính trường
- trở lại để cố dàn xếp một cuộc đầu hàng thông qua
thương lượng” [ 5, tr.328].

Tiến hành nhiều biện pháp nhằm ngưng
chiến, ổn định tình hình Sài Gòn
Với chủ trương ngưng chiến, tiến hành thương lượng
với phía bên kia, ngày 29/4/1975, chính quyền Dương
Văn Minh đã cử một phái đoàn do Bộ trưởng Nguyễn
Văn Diệp làm trưởng đoàn vào trại Đa-vít để đề nghị
ngừng bắnngay và họphội nghị hòa bình trong khuôn
khổ Hiệp định Paris với tinh thần chấm dứt chiến
tranh [1, tr.943].
Tiếp đến, Tổng thống Dương Văn Minh đã ra thông
cáo yêu cầu người Mỹ phải rời khỏi Việt Nam trong
vòng 24 giờ. Điều đó đã khiến cho cả tòa đại sứMỹ rất
thất vọng bởi nó đến quá nhanh, lại quy định “trong
24 giờ” là ngoài ý muốn và trở thành sức ép đối với
Mỹ như lời của đại sứ Mỹ Martin: “đó là một sáng
kiến dại đột vì không còn bất kỳ sự có mặt nào của
người Mỹ ở Nam Việt Nam trong lúc này có nghĩa
là loại bỏ mọi kiềm chế còn lại đối với sự hiện diện
của quân miền Bắc tại Nam Việt Nam” [ 6, tr.626]. Ý
đồ muốn sử dụng chính quyền Dương Văn Minh như
một công cụ hòng triển khai “giải pháp thương lượng”
nhằm duy trì ảnh hưởng của Mỹ coi như sụp đổ.
Để tạo bầu không khí thân thiện cho các bên, thông
qua việc bổ nhiệmThẩmphánTriệuQuốcMạnh (một

cán bộ cách mạng của ta) làm Chỉ huy trưởng cảnh
sát đô thành Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh
ra chỉ thị phải thả ngay những người bị bắt giam vì lý
do chính trị. Thẩm phán Triệu Quốc Mạnh lấy danh
nghĩa “lệnh Tổng thống” đã cho giải tán ngay các F
(tức các tổ chức cảnh sát đặc biệt chuyên đánh phá,
bắt cóc cán bộ, cơ sở cách mạng, những người tham
gia chốngMỹ và chính quyền SàiGòn) và cho thả ngay
số tù chính trị đang bị giam giữ. Tiếp đến, ông phát
lệnh: “án binh bất động, không được nổ súng trước”
đồng thời ra chỉ thị cho phép “ai muốn về để lo việc
nhà thì cứ về”. Những mệnh lệnh trên đã làm tan rã
khả năng kháng cự của lực lượng cảnh sát Sài Gòn với
quân số hơn 16.000 người, tạo điều kiện thuận lợi cho
các lực lượng tại chỗ nổi dậy giành quyền làm chủ.
Để trấn an sự hoang mang trong dân chúng, Tổng
trưởngThông tin LýQuýChung đã lên đài phát thanh
kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh. Ông khuyên họ
không nên lo lắng vềmột cuộc “tắmmáu” trong thành
phố vì ông tin rằng quân Giải phóng sẽ không tàn phá
thành phố nếu quân đội Sài Gòn hạ vũ khí và kêu gọi
mọi người nên ở lại. Nhằm tránh xảy ra tình trạng
hỗn loạn, cướp bóc như đã từng diễn ra ở Huế và
Đà Nẵng, tối ngày 28/4/1975, Tổng thống Dương Văn
Minh đã chỉ thị cho phó Chỉ huy trưởng cảnh sát Sài
Gòn là Thẩm phán Phạm Kim Qui bằng tất cả khả
năng còn lại của Tổng nha cảnh sát cố gắng duy trì trật
tự trị an, không để xảy ra cướp bóc, nhất là vào ban
đêm. Thẩm phán Phạm Kim Qui cho biết sẽ cố gắng
thực hiện chỉ thị của Tổng thống. Đến tối ngày 29/4,
chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh sau khi tiếp nhận vị
trí phụ tá Tổng tham mưu trưởng đã ra lệnh cho các
đơn vị quân cảnh tung hết lực lượng ra để bảo vệ an
ninh cho Sài Gòn. Những động thái trên đã cho thấy
một nỗ lực rất lớn của chính quyền Dương Văn Minh
trong việc đảm bảo trị an, ngăn chặn những hành
động phá hoại trong thời khắc cuối cùng của chiến
tranh bởi lúc này nhân dân Sài Gòn “sợ binh lính Việt
Nam Cộng Hòa đào ngũ làm bậy hơn là sợ Việt cộng
tấn công” [ 2, tr.389]. Nhờ đó mà tình hình Sài Gòn
đã không rơi tình trạng hỗn loạn, mất kiểm soát vào
thời điểm cuối cùng của cuộc chiến như một nhân
viên tình báo Mỹ là Tom Polgar đã nhận xét: “khi
những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn, thành
phố ban đêm vẫn rất thường nhật. Đèn đường bật
sáng, đèn giao thông vẫn hoạt động... mọi thứ vẫn
rất bình thường... bạn vẫn có thể đến nhà hàng và có
được một bữa ăn ngon có kèm theo rượu” [ 7, tr.174].
Đối với quân đội, chỉ thị đầu tiên được Tổng thống
Dương Văn Minh đưa ra là: “Các chiến hữu có một
nhiệm vụ mới bảo vệ phần lãnh thổ còn lại. Giữ vững
tinh thần. Siết chặt hàng ngũ. Quyết hoàn thành
nhiệm vụ. Khi có lệnh ngừng bắn, các chiến hữu thực
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hiện nghiêm chỉnh lệnh theo điều khoản Hiệp định
Paris, giữ vững trật tự an ninh những vùng các chiến
hữu bảo vệ”. Nhận thấy bước tiến như vũ bão của
quân giải phóng, trong ngày 29/4/1975, Tổng thống
Dương Văn Minh đã tính đến phương án “thành phố
bỏ ngỏ” (tức chấp nhận buông súng, giải giáp quân
đội, để ngỏ thành phố cho quân giải phóng tiến vào)g.
Tiếp đến, ông cử luật sư TrầnNgọc Liễng trực tiếp đến
trại Davis để chuyển thông điệp “Thành phố bỏ ngỏ,
xin không pháo kích vào nội đô” đến đại diện quân
Giải phóng, đồng thời giải thích rõ rằng chính quyền
Sài Gòn chấp nhận “không kháng cự”. [ 1, tr.953].
Tiếp đó, Tổng thống Dương Văn Minh ra chỉ thị
không được di chuyển quân, không được phá cầu.
Dựa vào chỉ thị trên, chiều ngày 29/4/1975, phụ tá
Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Hạnh đã ngăn
cản được ý đồ phản công của viên Tư lệnh Biệt khu
thủ đô, đồng thời ra lệnh cho các đơn vị không được
phá cầu. Đơn vị nào muốn phá cầu phải có lệnh của
Bộ Tổng tham mưu [ 8, tr.24].

Chấp nhận đầu hàng “vô điều kiện” quân
Giải phóng
Đến 8 giờ sáng ngày 30/4, tại Phủ Thủ tướng Chính
quyền Sài Gòn (số 7 đại lộ Thống Nhất - nay là đường
Lê Duẩn), Dương Văn Minh cùng Phó Tổng thống
(Nguyễn Văn Huyền) và Thủ tướng (Vũ Văn Mẫu)
đã triệu tập cuộc họp để nhận định tình hình. Tại
cuộc họp, Dương Văn Minh kết luận: “Để tránh cho
người dân Sài Gòn những tai hoạ đã xảy ra như tại
Đà Nẵng, mà có thể còn tồi tệ hơn, tôi quyết định trao
quyền cho chính phủCáchmạng Lâm thờiMiềnNam
Việt Nam” [2, tr.399-400]. Đến khoảng hơn 9 sáng
ngày 30/4, tướng Dương Văn Minh đã cho phát đi
bản tuyên bố trên đài Sài Gòn với nội dung: “Đường
lối chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp
dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng
sâu xa vào sự hòa giải của người Việt Nam để khỏi
thiệt hại xương máu của người Việt Nam. Vì lẽ đó,
tôi yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa
hãy bình tĩnh, không nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng
tôi cũng yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ Chính phủ
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp Chính phủ
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
để cùng nhau thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong

gNgày 29/4/1975, Dương VănMinh đã bàn riêng với Vũ VănMẫu
(Thủ tướng) việc tuyên bố “thành phố bỏ ngỏ” để tránh cuộc pháo
kích của quân Giải phóng vào thành phố, có thể gây nhiều thương
vong cho dân thường, giao bác sĩ Hồ Văn Minh soạn thảo tuyên bố
này (nhưng sau đó Vũ Văn Mẫu soạn thảo), tuy nhiên bản tuyên bố
được giữ lại vì ở Sài Gòn đã xuất hiện hiện tượng hỗn loạn: hôi của,
cướp bóc, một số lính Sài Gòn, kể cả lính thủy quân lục chiến bắn
đuổi theo những máy bay Mỹ di tản.

một trật tự, tránh đổ máu vô ích cho đồng bào” [ 4,
tr.305]. Được sự chấp thuận của Tổng thống Dương
Văn Minh, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã ra
“Nhật lệnh” cho quân đội Sài Gòn đơn phương ngừng
bắn, thực hiện án binh bất độngh. Lúc này, tướng tình
báo Pháp làVanuxemđến gặpTổng thốngDươngVăn
Minh, gợi ý ông Minh nên kêu gọi sự can thiệp của
một cường quốc để cứu vãn tình hình tuyệt vọng của
chế độ Sài Gòn. Theo Vanuxem, chỉ cần có một yêu
cầu chính thức của chính quyền miền Nam là cường
quốc này sẽ can thiệp ngay và tòa đại sứ Pháp sẵn sàng
đứng ra làm trung gian. Ông Minh cười chua chát rồi
đáp: “Tôi cảm ơn thiện chí của ông, nhưng trong đời
tôi, tôi đã từng làm tay sai cho Pháp rồi tay sai choMỹ,
đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai...”
[2, tr.403]. Sau đó, Tổng thống Dương Văn Minh đề
nghị các thành viên trong nội các qua Dinh Độc Lập
để làm công việc cuối cùng là đón quân Giải phóng
vào với trên danh nghĩa là “bàn giao một chính quyền
đã tự giải tán” [ 1, tr.956]. Khi quân giải phóng tiến
vào Dinh Độc Lập lúc 11h30, Dương Văn Minh đã
nói với vị chỉ huy đơn vị quânGiải phóng cómặt trong
dinh là họ muốn “bàn giao” lại chính quyền cho phía
cách mạng. Vị chỉ huy đó đáp lại rằng “các ông không
còn gì để bàn giao” và yêu cầu ông phải tuyên bố đầu
hàng vô điều kiện kèm theo lời nhắn: “AnhMinh, anh
không cần phải sợ, chúng ta chiến đấu cho nhân dân.
Chúng ta chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng ta. Hãy
nói trên đài để không còn máu đổ thêm nữa. Bây giờ
chúng tôi đã ở đây. Không ai làm gì đến anh, sẽ không
ai làm gì hại anh” [9, tr.122]. Thuận theo yêu cầu trên,
ông Dương Văn Minh đã đến đài phát thanh Sài Gòn
để đọc tuyên bố đầu hàng. Toàn văn tuyên bố như sau:
“Tôi, đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính
quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa
hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng
miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài
Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn
toàn. Từ trung ương đến địa phương trao quyền lại
cho Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt
Nam” [ 10, tr.300]. Tiếp sau tuyên bố của Dương Văn
Minh,Thủ tướngVũVănMẫu cũngphát đi lời kêu gọi:
“Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo
sư Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng, kêu gọi tất cả các tầng lớp
đồng bào hãy vui vẻ đón chào ngày hòa bình của dân

hToàn văn “Nhật lệnh” như sau: “Thưa quý vị tư lịnh sư đoàn,
quân binh chủng, địa phương quân, nhândân tự vệ, Tôi, Chuẩn tướng
Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng tham mưu trưởng, thay mặt Trung
tướng Vĩnh Lộc (Tổng tham mưu trưởng, vắng mặt), yêu cầu tất cả
quý vị tướng lãnh và quân nhân các cấp hãy triệt để thi hành lệnh của
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về ngừng bắn. Các cấp chỉ huy quân
lực Việt Nam Cộng hòa hãy săñ sàng liên lạc với các cấp chỉ huy quân
đội của Chánh phủ lâm thờimiềnNamViệt Nam để thực hiện ngưng
bắn một cách không đổ máu”.
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tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Nhân viên của
các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ dưới sự
hướng dẫn của chính quyền cách mạng” [10, tr.301].
Sau lời kêu gọi trên, ông VũVănMẫu tỏ ra rất hài lòng
bởi theo ông lúc này “không còn lực lượng thứ nhất
nữa nên chúng ta không cần đến lực lượng thứ ba,
hòa giải dân tộc diễn ra sớm hơn dự định. Bây giờ
dù muốn hay không chúng ta đều cùng làm việc cho
nhân dân ta… Chúng ta có khác nhau về quan điểm
nhưng những điểm khác nhau đó chỉ hướng chúng ta
đến một mục đích chung” [ 9, tr.121].
Sau đó, những người đứng đầu trong chính quyền Sài
Gòn đã được tiếp kiến tướng Trần Văn Trà. Trong
buổi gặp, ông Dương Văn Minh đã phát biểu: “Tôi
vui mừng được là công dân của một nước Việt Nam
độc lập”; còn cựu phó Thủ tướng Nguyễn Văn Huyền
thì nói: “Là một công dân Việt Nam, tôi có thể tự hào
về sự thành công và chiến thắng vinh quang của dân
tộc.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại thời gian qua, tôi xét thấy có
tội” [11, tr.326]; trong khi đó, ông Vũ Văn Mẫu lại bày
tỏ: “30/4/1975, ngày thành công của cách mạng cũng
là ngày làm cho tôi thoát khỏi sự ngộ nhận. Chúng tôi
sung sướng và kiêu hãnh làm một công dân một nước
Việt Nam độc lập và thống nhất” [ 11, tr.327]. Đáp lại
thái độ trên, tướng Trà đã có một câu nói hết sức chí
tình và thấm đẫm tình dân tộc: “Giữa chúng ta không
có kẻ thua người thắng mà chỉ có dân tộc Việt Nam
chúng ta thắng Mỹ” [ 8, tr.25].

CHIẾN TRANH KẾT THÚC TRONG
BẤT NGỜ VÀ ÊM THẤM
Chiến tranhViệtNamđã kết thúc theomột “kịch bản”
đầy bất ngờ. Sài Gòn được giải phóng nguyên vẹn
trong niềm hân hoan của mọi người đến độ đã gây
ngạc nhiên cho hầu hết những người nước ngoài có
mặt ở Sài Gòn lúc bấy giờ như tường thật của phóng
viên Pi-tơ-Ác-nét của hãng thông tấn AP: “Không có
một tiếng súng nào, hàng trăm người Sài Gòn, cũng
như tôi đứng há miệng nhìn đoàn xe tăng ngày càng
nhiều của Cộng sản tiến vào thành phố. Đến trưa,
mọi chuyện đều xong. Trong 13 năm viết về chiến
tranh Việt Nam, tôi không bao giờ tưởng tượng ra
được nó kết thúc theo lối này. Tôi đã hình dung phải
cómột cuộcmặc cả về chính trị tương tự nhưđã xảy ra
tại Lào 10 năm về trước. Hoặc là một trận đánh theo
kiểu Ác-ma-ghê-don (Armageddon) mà kết cuộc là
thành phố bị tan nát như châu Âu trong chiến tranh
thế giới thứ hai. Chuyện đầu hàng là điều tôi không
ngờ tới… Tôi có ấn tượng là Bắc Việt muốn chấm dứt
chiến tranh một cách gọn gàng và sạch sẽ. Điều này
đã xảy ra đúng như vậy” [ 12, tr.230]. Mọi hoạt động

của thành phố vẫn được duy trì bình thường: nước
vẫn chảy đến mọi nhà; dòng điện chỉ tạm dừng trong
hai giờ rồi lại sáng; công nhân nhà máy vẫn săñ sàng
cho máy chạy; chợ búa, quán xá vẫn mở; đường phố
vẫn đông người và xe cộ... Các thanh niên đeo băng
đỏ là người tại chỗ, có mặt hầu khắp các ngả đường
để giữ trật tự giao thông.
Đối với mọi người dân Việt Nam trong thời khắc này
đều có chung niềm vui là được hưởng hòa bình và
thống nhất như lời của tổng giám mục Nguyễn Văn
Bình trong một bức thư gửi toàn thể linh mục, tu sĩ,
giáo dân ngày 5/5/1975: “Một trang sử mới đã mở ra
cho dân tộc Việt Nam. Từ ngày 30-4 vừa qua, chiến
tranh đã chấm dứt, hòa bình đã trở lại trên quê hương
thân yêu của chúng ta. Từ nay không còn bom đạn,
tang tóc, hận thù, phân ly… Tất cả những tai họa đó
đã thuộc về dĩ vãng. Đây cũng là niềm vui chung của
toàn dân tộc… Cùng với toàn thể đồng bào, chúng
ta hãy hân hoan chào mừng nền hòa bình, độc lập
mà hết thảy mọi người yêu nước vẫn hằng mong đợi”
[13, tr.75]. Những sự hận thù hay định kiến cá nhân
trong suốt 30 năm chiến tranh nay phải nhường chỗ
cho niềm vui sum họp mà theo ghi nhận của một
phóng viên nước ngoài thì: “Mọi người đều nói đến
hòa giải, điều mà trên đường phố đang diễn ra một
cách rõ nét” [ 9, tr.126]. Biểu hiện sinh động cho tinh
thần hòa hợp, hòa giải của người Việt Nam đã được
nhà báo Borries Gallasch mô tả qua câu chuyện sau:
“Hình ảnh hai giai đình tổ chức đám cưới cho các
con của họ… Tại đây, lịch sử không tìm thấy gì đối
nghịch hơn, đau thương hơn và cũng không có gì hòa
hợp hơn thế… Đó là đám cưới của hai người con gia
đình tướng quân đội nhân dân Việt Nam Vũ Công
An vàNguyễnMạnhĐào (Bộ trưởng dưới thời Diệm,
người thân cận củaThiệu đến phút chót, phó Chủ tịch
thượng viện Việt Nam Cộng Hòa). Trong bài phát
biểu tại đám cưới, vị tướng chỉ duy nhất một lần đề
cập về lỗi lầm mà phía gia đình bên kia mắc phải, ông
nói 15 lần về hòa hợp, 11 lần về khoan dung và 21 lần
về tương lai - Đó là một minh chứng chắc chắn cho
mong muốn chung của đa số người dân Việt Nam về
sự hòa hợp, đồng thuận với nhau” [ 9, tr.129-130].
Tất cả những điều đó đã tạo cho chiến tranh Việt
Nam một cái kết rất có “hậu” mà như thượng tướng
TrầnVăn Trà đã nhận xét: “Chưa thấymột cuộc chiến
tranh nào xưa nay kết thúc tại một thành phố 5 triệu
dân mà được êm thấm như vậy” [ 14, tr.1016]. Kết
quả đó có được là nhờ sự tác động của nhiều nhân
tố mà ở đó vượt lên trên tất cả là tinh thần dân tộc ít
nhiều đều có trong mỗi con người Việt Nam: “Trong
thâm tâm, mọi người Việt Nam, dẫu có ưa hay không
ưa cộng sản vẫn xem đồng bào Bắc Nam như anh em
ruộtmột nhà…Dù họ thuộc phe phái chinh trị nào đi
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chăng nữa nhưng chỉ cần họ còn chút ít tinh thần quốc
gia dân tộc thì không khỏi không đau lòng trước thân
phận của quê hương, dẫu cho đó làmiềnBắc haymiền
Nam” [4, tr.126-127]. Đó là chiến thắng chung cho
toàn dân tộc như một ký giả nước ngoài đã nhận xét:
“Dù phán xét về chính trị như thế nào, dù đây là chiến
thắng của chủ nghĩa Cộng sản hay Chủ nghĩa Dân tộc
thì bây giờ Việt Nam cũng đã trở thành một quốc gia
thống nhất. Người Việt Nam, miền Nam cũng như
miền Bắc - đã phải chống lại mọi bất công kéo dài
và đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh dài nhất thế
kỷ, mà trước đó là cả một thế kỷ bị lệ thuộc vào nước
ngoài. Lịch sử phải đánh giá họ cao nhất về sức chiến
đấu ngoan cường và dũng cảm của con người và kết
luận rằng không có một tấm gương nào có thể vĩ đại
hơn thế, một đất nước nhỏ bé ở châu Á đã một lần
nữa nổi lên thành một quốc gia lừng lẫy” [ 12, tr.231].

KẾT LUẬN
Trong thời khắc mà sự cáo chung của chế độ Sài Gòn
đã gần kề thì việc Đại tướng Dương Văn Minh cùng
nội các của ông chấp nhận chấp chính làmột thắng lợi
to lớn vềmặt chính trị dành cho toàn thể các lực lượng
yêu nước Việt Nam. Dẫu chỉ cầm quyền trong 43 giờ
(từ 17 giờ 30 phút ngày 28/4/1975 đến 11 giờ 30 phút
ngày 30/4/1975) nhưng với Dương Văn Minh và nội
các của ông, hành động đứng ra nắm quyền vào thời
điểm này là một quyết định dũng cảm, thể hiện nghĩa
cử cao cả đáng trân trọng bởi: “lúc bấy giờ, bên cạnh
phương án “liều mạng” như Nguyễn Cao Kỳ, những
người trong chính quyền Sài Gòn vẫn còn cơ hội “bỏ
chạy” để tránh trướcmọi hậu quả về cá nhân chưa biết
sẽ ra sao (như trường hợp Tổng tham mưu trưởng Sài
Gòn Vĩnh Lộc, diễn ra ngay sáng 30-4). Trụ lại để
“bàn giao”i, đó là phương án mà Dương Văn Minh
đã chọn để mọi việc sớm kết thúc, tránh được đổ nát
và thêm đổ máu” [ 1, 975]. Được sự đồng tình, tác
động tích cực của nhiều nhân vật trong nội các, các
nhân sĩ trí thức thuộc lực lượng thứ ba cùng những
thành viên trong nhóm của mình; Tổng thống Dương
Văn Minh đã quyết định “không chống cự”, tuyên bố
“ngưng nổ súng” để rồi sau đó chấp nhận “đầu hàng

iTheo lý giải của sách của các nhà nghiên cứu thì: “Từ “bàn giao”
được dùng để đối phó với tình hình nội bộ chính quyền Sài Gòn để
tránh tạo cớ cho Nguyễn Cao Kỳ, Trần Hữu Thanh kích động quân sĩ
Sài Gòn đảo chính vào giờ phút chót, có tính đến toan tính của Pháp
và Mỹ, còn thực chất của vấn đề là chấm dứt chiến tranh theo điều
kiện của bên Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam
và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; có gọi là “đầu hàng” thì
cũng săñ sàng chấp nhận vì lợi ích của dân tộc thoát khỏi phụ thuộc
nước ngoài, hết Pháp đến Mỹ. Thực ra, “bàn giao” và “đầu hàng” đều
dẫn đến một kết cục chính quyền về tay nhân dân, như tiếp theo Sài
Gòn là hàng loạt các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và Dương Văn
Minh đã chấp nhận chuyển từ “bàn giao” sang “đầu hàng” trước yêu
cầu của bên cách mạng với niềm tin Tổ quốc độc lập, thống nhất, hòa
bình, đoàn kết, hòa hợp hòa giải”.

vô điều kiện”… Đó là một loạt những hành động thức
thời mà theo nhận định của Ban Bí thư Trung ương
Đảng thì: “tuyên bố của Dương Văn Minh và nhật
lệnh của NguyễnHữuHạnh cũng đã có tác dụng nhất
định làm giảm ý chí đề kháng của đại bộ phận quân
ngụy vào những giờ chót của chiến tranh, tạo thuận
lợi để đại quân ta tiến nhanh vào Sài Gòn” [ 1, tr.977].
Sài Gòn nhờ đó được thu hồi nguyên vẹn và ít đổmáu,
những thành phố và thị xã khác cũng được giải phóng
nguyên vẹn, ít tổn thất.
Còn riêng về cá nhân Tổng thống Dương Văn Minh,
Chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn
NguyễnHữuThái đã cómột nhận xét hết sức xác đáng
như sau: “Dẫu sao ông (DươngVănMinh) cũng đã hy
sinh danh dự của một tướng lãnh (dẫu cho là tướng
bại trận) để thực sự cứu thành phố này khỏi cảnh tàn
phá và đổ nátj … Có lẽ ông chưa bao giờ thành công
trong hoạt động chính trị. Ông chỉ là nhân vật cần
thiết của tình thế nhưng không nắm quyền được lâu
dài... Lần này, có lẽ chính quyền Sài Gòn cũng không
còn con bài nào khác để chấm dứt chiến tranh một
cách êm thấm. Ít ra ông còn giữ được sự nguyên vẹn
của Sài Gòn và phần còn lại củamiền Nam tránh khỏi
đổ nát và đổ thêm máu một cách vô ích” [ 4, tr.131].
Đánh giá về những công lao, đóng góp của Dương
VănMinh cùng nội các của ông, cốThủ tướng VõVăn
Kiệt trong một bài trả lời phỏng vấn đã cho rằng: “đã
đến lúc chúng ta phải nhìn nhận công lao, sự đóng
góp to lớn của các tầng lớp người yêu nước từng sống
trong lòng chế độ cũ, hiện ở trong nước hay ở bên
ngoài… Để tiếp quản một Sài Gòn nguyên vẹn sau
một cuộc chiến tranh như vậy, tôi nghĩ không thể
không nói đến vai trò của nội các Dương Văn Minh
và các lực lượng chính trị đối lập với Mỹ - Thiệu, có
quan hệ với chính phủ Dương Văn Minh lúc bấy giờ”
[15, tr.100].
Đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, ngày 30/4/1975 đã
đi vào lịch sử như một “đỉnh cao” về nghệ thuật kết
thúc chiến tranh. Để làm nên sự kiện đó, nghệ thuật
về khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi người dân
đất Việt đã được vận dụng một cách hết sức tài tình
như lời căn dặn của Bác Hồ: “Trong số anh em đó
(chỉ những người ở bên kia chiến tuyến), dù thế nào,
lòng thương nước cũng không tắt hẳn, còn âm ỉ như

jĐiều đó được thể hiện rõ nét qua câu chuyện sau: “Sau khi bản
tuyên bố ra lệnh cho quân đội án binh bất động và ngưng nổ súng
được phát đi lúc 9 giờ 30, một sĩ quan chỉ huy đội “Lôi Hổ” (đội bảo
vệ sân bay Tân Sơn Nhất) có đến gặp Dương Văn Minh. Viên sĩ quan
đội Lôi Hổ hỏi: “Anh em chúng tôi săñ sàng chiến đấu. Tại sao Đại
tướng lại đầu hàng? - Tại sao?”. Dương Văn Minh trầm ngâm nhìn
viên sĩ quan rồi nói: “Qua cũng như em, là quân nhân, đầu hàng thật
là nhục nhã. Nhưng mà em nên nghĩ, nếu tiếp tục đánh nhau thì số
phận của anh em binh sĩ sẽ ra sao? Và đánh nhau rồi thì dân chúng
sẽ chịu sao nổi?”. Sau khi nghe Dương Văn Minh nói, viên sĩ quan
Lôi Hổ trở gót đi xuống, dáng thiểu não”.
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cục than hồng, phải giúp anh em nhen lên thành lửa
ngọn” [ 11, tr.327]. Chiến tranh đã chấmdứt, hòa bình
đã được mở ra, sự thống trị và can thiệp của ngoại
bang đã được xóa bỏ. Xét cho cùng, đó có lẽ cũng là
ý nghĩa sâu sắc nhất mà sự kiện ngày 30/4/1975 mang
đến cho dân tộc Việt Nam.

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Tác giả xin cam đoan không hề có xung đột lợi ích nào
trong công bố bài báo này.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Tác giả thực hiện toàn bộ nghiên cứu trong bài báo.
Bài viết trình bàymột góc nhìn riêng của tác giảmang
tính chất hệ thống về những hoạt động mà chính
quyền Dương Văn Minh đã thực hiện nhằm kết thúc
chiến tranh, thúc đẩy hòa hợp, hòa giải dân tộc trong
thời khắc cuối cùng của cuộc chiến. Từđó khẳng định
những đóng góp của chính quyền này đối với việc kết
thúc cuộc chiến ở Việt Nam.
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ABSTRACT
During the history of the government of the Republic of Vietnam, the administration of president
Dương Văn Minh was established on April 29, 1975, which had the shortest ruling time. This gov-
ernment cabinet consisted of many progressists who were representatives for the ideal of ending
the war and national reconciliation. They gathered with general Dương Văn Minh to establish a
new government at the end of the war. Although the government only lasted for a short time, it
made an important contribution to the end of the VietnamWar. The establishment and regulation
of Dương Văn Minh's Administration at the end of the war bore a really special meaning. It was
the result of a process of advocacy and preparation by Vietnamese patriotic forces which tended
to end the war humanely with less sufferings. Those contributions to this government's national
history need to be acknowledged. In this article, the writer focuses on the contributions of Dương
Văn Minh's administration to the end of the VietnamWar. Based on that, the article contributes an
additional perspective on the technique to end the war of the Vietnamese people.
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	Sự thành lập Nội các Dương Văn Minh
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